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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kinh gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7274/VPCP-PL ngày 14/9/2015 về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Công văn số 10752/VPCP-KTN ngày 23/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triên nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Chính phủ đã ban hành 05 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, gồm: Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản (Nghị định 103/2013/NĐ-CP); Nghị định 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Nghị định 114/2013/NĐ-CP); Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (Nghị 119/2013/NĐ-CP); Nghị định 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt, bão (Nghị định 139/2013/NĐ-CP); Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Nghị định 157/2013/NĐ-CP). 
Vừa qua, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và Luật Phòng, chống thiên tai, vì vậy, Nghị định 114/2013/NĐ-CP và Nghị định 139/2013/NĐ-CP đã được tiến hành sửa đổi, bổ sung riêng để đảm bảo phù hợp với nội dung mới của hai luật này. Hiện nay, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã trình Chính phủ xem xét. Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2013/NĐ-CP đang trong quá trình sửa đổi.

Đối với 03 nghị định (Nghị định 103/2013/NĐ-CP, Nghị định 119/2013/NĐ-CP, Nghị định 157/2013/NĐ-CP), qua gần hai năm triển khai thực hiện, các nghị định này đã giúp cơ quan chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thi hành các nghị định cũng gặp những khó khăn, vướng mắc đòi hỏi cần phải được sửa đổi, bổ sung, cụ thể: 
1. Thiếu các hành vi tại các nghị định xử phạt 
Trong quá trình triển khai thực hiện, một số hành vi vi phạm phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa được điều chỉnh tại các Nghị định xử phạt, gây khó khăn cho quá trình quản lý tại địa phương, cụ thể: 
a) Lĩnh vực thủy sản: Nghị định 103/2013/NĐ-CP chưa điều chỉnh đối với một số hành vi vi phạm sau: Hành vi vận chuyển các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng; hành vi vận chuyển, thu gom, lưu giữ thủy sản; hành vi vi phạm quy định về mặt nước nội đồng; hành vi hủy hoại rừng ngập mặn, bãi bồi ven biển; hành vi sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản…
b) Lĩnh vực thú y, chăn nuôi: Nghị định 119/2013/NĐ-CP chưa quy định về một số hành vi vi phạm sau: Hành vi kinh doanh thuốc thú y đã hết hạn sử dụng; hành vi vận chuyển, thu gom, lưu giữ động vật, sản phẩm động vật chứa chất cấm trong thú y, chăn nuôi; hành vi mua, bán nguyên liệu kháng sinh làm thuốc thú y cho các doanh nghiệp chưa được cấp phép; hành vi sử dụng nguyên liệu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc y tế, thuốc y tế để phòng, chữa bệnh động vật;…
c) Lĩnh vực lâm nghiệp: Nghị định 157/2013/NĐ-CP chưa quy định việc xử lý phương tiện bị người vi phạm chiếm đoạt, sử dụng trái phép thuộc trường hợp bị tịch thu theo quy định của khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.
2. Chưa phân định rõ về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh gắn với mức phạt tiền. Luật không quy định cụ thể chức danh nào có thẩm quyền xử phạt đối với một lĩnh vực cụ thể. Do đó, các Nghị định xử phạt trong lĩnh vực nông nghiệp cũng chưa phân định rõ về thẩm quyền xử phạt vi phạm của các chức danh, cụ thể: 
a) Nghị định 157/2013/NĐ-CP  chưa quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 
b) Nghị định 103/2013/NĐ-CP chưa quy định rõ, cụ thể thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thủy sản như Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục về thú y, thuỷ sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền
3. Một số hành vi có mức phạt chưa đảm bảo tính hợp lý hoặc chưa thống nhất mức phạt giữa các văn bản khác nhau về cùng một nội dung. 
a) Hành vi cố tình đưa nước hoặc chất khác vào động vật trước và sau khi giết mổ 

Thực tiễn xử phạt của Thanh tra cho thấy: Mức xử phạt 5.000.000 – 6.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm này còn thấp và chưa đảm bảo hợp lý. Theo quy định xử phạt này, việc cố tình bơm nước vào động vật là gà và trâu, bò đều cùng bị một mức phạt, trong khi đó, trọng lượng cũng như giá trị của 02 động vật này khác nhau. 
b) Hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi tại cơ sở giết mổ 
Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 119/2013/NĐ-CP, hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi tại cơ sở giết mổ sẽ áp dụng biện pháp xử lý “tiêu hủy” đối với động vật, sản phẩm động vật (Áp dụng cho cả 02 trường hợp (1) Phát hiện sản phẩm động vật sau khi giết mổ có chứa chất cấm. (2) Phát hiện động vật có chứa chất cấm trong thời gian tập kết, nuôi nhốt động vật tại cơ sở giết mổ). 

Tuy nhiên, thực tiễn xử phạt của Thanh tra cho thấy việc xử lý tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật tại cơ sở giết mổ còn chưa phù hợp, vì sau 15 ngày sử dụng chất cấm, các tồn dư chất cấm trong động vật sẽ bị đào thải hết. Vì vậy, đối với trường hợp động vật đang tập kết, chưa giết mổ cần cho phép thời gian đào thải hết tồn dư chất cấm, không nên áp dụng biện pháp tiêu hủy ngay để giảm lãng phí cho xã hội.

c) Hành vi nhập khẩu thức ăn chăn nuôi không đạt chất lượng
Điều 37 Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng cho mỗi chỉ tiêu chất lượng theo các mức kiểm tra đạt từ 70% - 95% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hoá. Hàng hóa có kết quả kiểm tra đạt dưới 70% chưa được quy định tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP. Như vậy, đối với kết quả kiểm tra đạt dưới 70% sẽ xảy ra 02 trường hợp sau:

- Trường hợp hàng hóa đạt dưới 70% là hàng giả: Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống. Trường hợp này được xử lý theo quy định tại Nghị định 175/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 175/2013/NĐ-CP.
- Trường hợp hàng hóa đạt dưới 70% nhưng không phải là hàng giả: Hàng hóa có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng không phải là chất quyết định công dụng của sản phẩm chỉ đạt từ 70% trở xuống thì chưa được quy định tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP. Do vậy, trường hợp này có thể áp dụng Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, nếu áp dụng quy định tại Nghị định 80/2013/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi này chỉ là 5.000.000 – 6.000.000 đồng thấp hơn so với mức xử phạt đối với các hành vi có mức độ vi phạm nhẹ hơn (trên 70%) tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP.
4. Quy định của Bộ luật hình sự liên quan đến các hành vi vi phạm hành chính
Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016. Theo đó, Bộ luật đã có những quy định mới liên quan đến hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng cấm; về sử dụng chất cấm; về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;  về quản lý động vật hoang dã; về phá hủy rừng; về phá hoại nguồn lợi thủy sản; về vệ sinh an toàn thực phẩm ….được quy định tại các điều 191, 193, 195, 232, 233, 234, 240, 241, 242, 243, 244, 245. Những quy định mới này đòi hỏi cần phải rà soát các quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính để sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp, tương thích với quy định của Bộ luật hình sự. Ví dụ: điểm c Điều 317 Bộ Luật hình sự điều chỉnh hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm: “Sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không đúng quy định trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi tại điểm này hoặc điểm a khoản này mà còn vi phạm”. 

Như vậy, Bộ luật hình sự chỉ điều chỉnh đối với trường hợp tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm, còn trường hợp tạo ra dư lượng nhưng chưa vượt ngưỡng cho phép của sản phẩm sẽ điều chỉnh tại Nghị định về xử phạt.

5. Một số sửa đổi, bổ sung khác 
Ngoài những nội dung sửa đổi, bổ sung chính, nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch, rõ ràng dễ hiểu, một số nội dung sửa đổi khác liên quan đến thuật ngữ, câu từ cũng được rà soát để sửa đổi đồng bộ. 
Từ những lý do trên, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn là cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH


1. Giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
2. Đảo bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự 2015, Luật Thú y, Luật Đầu tư và các văn bản có liên quan khác;
3. Góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá  nhân và bảo đảm thi hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện của nhiều Bộ, ban, ngành liên quan (Quyết định số 10/QĐ-BNN-PC ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn);

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

3. Xây dựng dự thảo và tổ chức các cuộc họp góp ý đối với dự thảo Nghị định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 5 điều:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản;
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi;

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 5. Hiệu lực thi hành

2. Nội dung dự thảo Nghị định
Căn cứ các lý do sửa đổi, bổ sung nêu tại mục I của Tờ trình, nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

a) Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản:

- Từ khoản 1 đến khoản 7 và từ khoản 19 đến khoản 23 dự thảo Nghị định: Bổ sung các hành vi còn thiếu tại Nghị định 103/2013/NĐ-CP trong lĩnh vực thủy sản.
- Từ khoản 8 đến khoản 18 và từ khoản 24 đến khoản 27 dự thảo Nghị định: Sửa đổi các thuật ngữ, câu từ.
- Khoản 28 dự thảo Nghị định: Quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt của các chức danh thanh tra chuyên ngành thủy sản.
b) Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi:
- Từ khoản 1 đến khoản 9; khoản 14, 15; khoản 18, 19 dự thảo Nghị định: Bổ sung các hành vi còn thiếu tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP.
- Từ khoản 10 đến khoản 13, khoản 17, khoản 22, 24, 27, 31, 39, 42 dự thảo Nghị định: Sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với Bộ luật hình sự 2015.
- Từ khoản 36 đến 38; khoản 40, 41 dự thảo Nghị định: Sửa đổi quy định về chất lượng nhập khẩu sản phẩm.
- Khoản 20, 21, 23, 25, 26; từ khoản 28 đến 30; từ khoản 40 đến 41 dự thảo Nghị định: Sửa đổi các thuật ngữ, câu từ.

c) Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản:
- Từ khoản 1 đến khoản 9 dự thảo Nghị định: Sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với Bộ Luật hình sự.
- Khoản 10: Quy định rõ thẩm quyền xử phạt của các chức danh.
- Khoản 11: Sửa đổi các thuật ngữ, câu từ.
V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, THẨM ĐỊNH
(Phần này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân).

 VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

1. Về hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi tại cơ sở giết mổ (Điểm h khoản 2 Điều 13 Nghị định 119/2013/NĐ-CP)
Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 119/2013/NĐ-CP, hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi tại cơ sở giết mổ sẽ áp dụng biện pháp xử lý “tiêu hủy” đối với động vật, sản phẩm động vật (Áp dụng cho cả 02 trường hợp (1) Phát hiện sản phẩm động vật sau khi giết mổ có chứa chất cấm. (2) Phát hiện động vật có chứa chất cấm trong thời gian tập kết, nuôi nhốt động vật tại cơ sở giết mổ).
Tuy nhiên, thực tiễn xử phạt của Thanh tra cho thấy việc xử lý động vật, sản phẩm động vật tại cơ sở giết mổ còn có nhiều ý kiến khác nhau, cụ thể:

a) Ý kiến thứ nhất: Đề nghị áp dụng biện pháp tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật cho cả 02 trường hợp trước và sau khi giết mổ.

Lý do: Tại cơ sở giết mổ, địa điểm nuôi nhốt chỉ là tạm thời, không có đủ điều kiện đảm bảo quá trình nuôi như tại cơ sở chăn nuôi. Nguyên tắc trong quản lý thú y là đã ra khỏi trang trại chăn nuôi là không quay lại, động vật đã đưa đến cơ sở giết mổ chính là khâu cuối cùng của quá trình nuôi. Nếu cho phép nuôi nhốt chờ đến khi kiểm tra hết tồn dư đối với trường hợp chưa giết mổ có thể làm lây lan dịch bệnh...Mặt khác, việc sử dụng chất cấm là hành vi ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, cần có chế tài đủ mạnh để đảm bảo tính răn đe.

b) Ý kiến thứ hai: Đề nghị áp dụng biện pháp tiêu hủy đối với sản phẩm động vật sau khi giết mổ, áp dụng biện pháp cho nuôi nhốt đối với động vật đã được tập kết, nuôi nhốt tại cơ sở giết mổ. 

Lý do: Sau 15 ngày sử dụng chất cấm, các tồn dư chất cấm trong động vật đã bị đào thải hết. Vì vậy, đối với trường hợp động vật đang tập kết, chưa giết mổ cần cho phép thời gian đào thải hết tồn dư chất cấm, không nên áp dụng biện pháp tiêu hủy ngay để giảm lãng phí cho xã hội.

Về vấn đề này, để có cơ sở đưa ra phương án xử lý phù hợp, kính đề nghị Lãnh đạo bộ xem xét, giao Cục Chăn nuôi chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan có đánh giá khoa học về việc đào thải tồn dư chất cấm trong vật nuôi sau thời gian 15 ngày. Có hay không sau 15 ngày, các tồn dư chất cấm trong động vật bị đào thải hết.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn ý kiến thứ nhất.

2. Về việc lựa chọn xử phạt theo giá trị cố định (xác định số tiền phạt tối đa, tối thiểu) hay xử phạt theo tỷ lệ phần trăm của giá trị, số lượng hàng hóa bị vi phạm (Điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định 119/2013/NĐ-CP).
Theo quy định tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP, việc phạt tiền đối với các hành vi quy định tại Điều 13 được xác định theo số tiền phạt tối đa, tối thiểu. Tuy nhiên, thực tiễn xử phạt của thanh tra cho thấy quy định mức phạt tiền theo hướng xác định số tiền phạt tối đa, tối thiểu này chưa đảm bảo tính hợp lý. Việc cố tình bơm nước vào gia cầm hoặc trâu, bò; bơm nước vào 01 con hoặc 100 con đều cùng một mức phạt, trong khi đó, trọng lượng cũng như giá trị của những động vật này là khác nhau. Về vấn đề này, hiện nay có 02 luồng ý kiến khác nhau:

a) Ý kiến thứ nhất: Đề nghị quy định xử phạt theo tỷ lệ phần trăm của giá trị hàng hóa bị vi phạm: Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm với hành vi này tương ứng với giá trị trên thị trường nhân với trọng lượng của động vật khi đã được bơm nước vào trong cơ thể. Ví dụ: Cơ sở giết mổ A có hành vi bơm nước vào trong cơ thể của động vật là trâu, bò đang chờ giết mổ. Tổng trọng lượng của động vật đó tại thời điểm phát hiện cân nặng 650 kg, giá thị trường dao động từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng/kg hơi. Vậy mức phạt tiền được ấn định là: [(55.000 + 60.000):2] x 650 = 37.375.000 đồng.
Lý do: Để đảm bảo tính hợp lý trong việc xử phạt vi phạm hành chính. Mức xử phạt phải tương ứng với giá trị, trọng lượng của từng động vật, sản phẩm động vật.
b) Ý kiến thứ hai: Đề nghị quy định xử phạt theo hành vi với cùng một mức phạt tiền xác định, không phân biệt trọng lượng, giá trị của cá thể động vật, sản phẩm động vật. Mức độ nặng, nhẹ của hành vi vi phạm sẽ được thể hiện thông qua hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Ví dụ: Với hành vi bơm nước vào 01 con gà và bơm nước vào một con trâu sẽ bị xử phạt cùng một mức tiền xác định là 5.000.000 – 6.000.000 đồng. Thiệt hại của hành vi này sẽ được tính bằng việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Lý do: Để đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện xử phạt. Mặt khác, nếu quy định xử phạt theo giá trị phần trăm giá trị động vật, sản phẩm động vật thì khó triển khai trên thực tế và rất phức tạp. Để có thể thực hiện được quy định này, cần phải xác định được cách tính tỷ lệ % tổng giá trị, phải có hội đồng định giá, khung giá thành. Đồng thời, đối với các trường hợp sản phẩm động vật có chứa chất cấm hoặc đã bị thối rữa, không còn giá trị sử dụng thì việc xác định giá trị sản phẩm không có ý nghĩa.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn ý kiến thứ hai.


Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình./.

Nơi nhận:                                                                          BỘ TRƯỞNG

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.
                                                                                                       Cao Đức Phát
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